
Hàng hoá nhập khẩu tháng Chín và chín tháng  năm 2011 

      Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD
        

  

Thực hiện 
tháng 8 

năm 2011  

Ước tính 
tháng 9 

năm 2011  

Cộng dồn 
9 tháng 

năm 2011  

9 tháng năm 2011 
so với cùng kỳ 
năm 2010 (%) 

  Lượng Trị giá  Lượng Trị giá   Lượng Trị giá  Lượng Trị giá 

             

Tổng trị giá  9643   9300   76870   126,9
 Khu vực kinh tế trong nước  5320   5100   42639   124,4
 Khu vực có vốn đầu tư NN  4323   4200   34231   130,2
Mặt hàng chủ yếu            
            
 Thủy sản  57   45   357   149,0
 Sữa và sản phẩm sữa  76   70   660   121,0
 Rau quả  28   20   198   93,4
 Lúa mỳ 105 38  150 46  1746 594  109,7 153,1
 Dầu mỡ động thực vật  93   65   680   150,2
 Thức ăn gia súc và NPL  199   180   1741   102,8
 Xăng dầu  872 829  950 950  8369 7701  107,7 159,6
 Khí đốt hóa lỏng 85 78  70 63  620 571  128,5 162,4
 Sản phẩm khác từ dầu mỏ  69   65   601   111,5
 Hóa chất   238   200   1961   133,0
 Sản phẩm hoá chất  220   200   1769   121,5
 Tân dược  147   130   1105   118,6
 Phân bón  353 148  300 125  2867 1160  130,5 163,4
 Thuốc trừ sâu   46   50   461   123,6
 Chất dẻo  229 425  210 420  1855 3511  105,9 129,2
 Sản phẩm chất dẻo  155   140   1204   117,9
 Cao su 35 101  35 120  279 739  130,8 166,1
 Gỗ và NPL gỗ  138   130   1001   120,1
 Giấy các loại 83 88  80 80  767 774  111,6 121,2
 Bông  15 54  15 45  232 805  83,5 164,1
 Sợi dệt  53 126  50 117  451 1160  109,9 145,1
 Vải  530   540   5024   131,0
 Nguyên PL dệt, may, giày dép  232   235   2187   114,8
 Sắt thép  581 525  550 520  5367 4690  85,3 107,8
 Kim loại thường khác 56 238  50 200  480 2010  100,5 109,8
 Điện tử, máy tính và LK  709   650   4667   130,4
 Ô tô(*)  285   260   2376   113,9
  Trong đó: Nguyên chiếc 3 79  3 60  44 840  120,3 122,1
 Xe máy(*)  125   117   846  100,0 129,8
  Trong đó: Nguyên chiếc 5,9 8  5,0 7  54,7 75  76,2 80,4
 Phương tiện vận tải khác và PT  13   100   608   78,3
  Máy móc, thiết bị, DC, PT khác  1500   1350   11164   113,3
 (*)Nghìn chiếc, triệu USD            

 


